
Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 CAO VĂN KHOA
2. Họ và tên khai sinh: 		  CAO VĂN KHOA
 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có
3. Ngày, tháng, năm sinh: 05 - 06 - 1979   4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: “Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc 
gia khác”; 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
7. Quê quán: Xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Phú Nông, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số Căn cước: 054xxxxxx465
10. Dân tộc: Kinh;  11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Cao đẳng
- Học vị: (14)........................................ Học hàm: (15) 	
- Lý luận chính trị: (16) Sơ cấp
- Ngoại ngữ: (17) TOEIC
13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Bí thư, Trưởng khu phố Phú Nông 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:
15. Nơi công tác: Khu phố Phú Nông, phường Phú Yên
16. - Ngày vào Đảng: 30/10/2003
- Ngày chính thức: 30/10/2004; Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx465
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):	
   -  Lý do ra khỏi Đảng:	
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 	
- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 21 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Cao Văn Khoa

2018
Tổ trưởng tổ hòa giải có thành tích xuất 
sắc trong 5 năm thực hiện luật hòa giải cơ 
sở, (2014 - 2018); Bằng khen

QĐ_Số 2151/KT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

2021 Đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuât sắc nhiệm 
vụ 5 năm liền (2016 – 2020); Bằng khen QĐ_Số 327/QĐ-TU ngày 16/04/2021, của tỉnh ủy 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu HĐND xã Hòa Bình 1;  nhiệm kỳ: 2016 - 2021, nhiệm kỳ 2021- 2026

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ 11/2012 đến 08/2015 Phó trưởng thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1
Từ 08/2015 đến 08/2017 Chi ủy, Trưởng thôn phú Nông, xã Hòa Bình 1
Từ 08/2017 đến 07/2020 Phó bí thư, trưởng thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1
Từ 07/2020 đến 02/2023 Ủy viên UBKT Đảng ủy , Bí thư, trưởng thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1
Từ 02/2023 đến 07/2025 Ủy viên UBKT Đảng ủy, Bí thư, trưởng thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1
Từ 07/2025 cho đến nay Bí thư, trưởng KP Phú Nông, phường Phú Yên



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 ĐẶNG HUỲNH MINH NGỌC
2. Họ và tên khai sinh: 		  ĐẶNG HUỲNH MINH NGỌC
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):	
3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/02/1984                      4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc 
gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
7. Quê quán: xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk
8. Nơi đăng ký thường trú: khu phố Lý Tự Trọng, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: khu phố Lý Tự Trọng, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
9. Số Căn cước: 054xxxxxx784
10. Dân tộc: Kinh                               11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật học
   - Học vị: Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính        Học hàm:	
   - Lý luận chính trị: Cao cấp
   - Ngoại ngữ: đại học tiếng Anh, Pháp trình độ C
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường 
Phú Yên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân phường Phú Yên.
15. Nơi công tác: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Phú Yên
16. Ngày vào Đảng: 21/11/2009
  - Ngày chính thức: 21/11/2010      Số thẻ đảng viên 054xxxxxx784
  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Yên
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)	
Lý do ra khỏi Đảng:	
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 	

- Tên tổ chức đoàn thể:	
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:	

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 02 Bằng khen cấp tỉnh.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 	
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phú Yên, nhiệm kỳ 2021 - 2026

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 10 năm 2007
đến tháng 10 năm 2013 Chuyên viên phòng Tư pháp thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ)

Từ tháng 10 năm 2013
đến tháng 7 năm 2016 Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ)

Từ tháng 7 năm 2016
đến tháng 6 năm 2018 Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ)

Từ tháng 8 năm 2022
đến tháng 5 năm 2024 Chánh Thanh tra thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ)

Từ tháng 6 năm 2024
đến tháng 6 năm 2025 Bí thư Đảng ủy Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ)

Từ tháng 7 năm 2025
đến nay

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Phú Yên; Trưởng ban 
Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân phường Phú Yên.

Phú Yên, ngày 27 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Đặng Huỳnh Minh Ngọc



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 ĐINH TRỌNG KÍNH
2. Họ và tên khai sinh: 		  ĐINH TRỌNG KÍNH
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):	
3. Ngày, tháng, năm sinh:15/6/1992.    4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc  
gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: khu phố Phước Bình Nam, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
7. Quê quán: khu phố Phước Bình Nam, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
8. Nơi đăng ký thường trú: khu phố Phước Bình Nam, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 054xxxxxx875
10. Dân tộc: Kính.    11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học quản lý nhà nước.
   - Học vị:........................................ Học hàm: 
   - Lý luận chính trị: Trung cấp.
   - Ngoại ngữ: Anh văn B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng thời Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Phú 
Yên.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Phú Yên.
15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Yên.
16. Ngày vào Đảng: 30/7/2014
  - Ngày chính thức: 30/7/2015; Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx875
  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)	
Lý do ra khỏi Đảng:	
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22)	

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phú Yên.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 	
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Phường Phú Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026.

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 07 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Đinh Trọng Kính

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
- Từ 8/2014 đến 7/2015. - Bí thư chi đoàn thôn Phước Bình Nam.
- Từ 8/2015 đến 5/2017. - Phó Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hòa Thành.

- Từ 5/2017 đến 6/2025. - Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hòa Thành. 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hòa Thành nhiệm kỳ 2021-2026

- Từ 7/2025 đến nay.
- Chuyên viên UBMTTQVN phường Phú Yên đồng thời Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh phường Phú Yên.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phú Yên khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 ĐỖ NGỌC QUÝ
2. Họ và tên khai sinh: 		  ĐỖ NGỌC QUÝ
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):
3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/01/1978          4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk; 
7. Quê quán: Xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk;
8. Nơi đăng ký thường trú: 501 Trần Hưng Đạo, Phường Tuy Hoà, Đắk Lắk.  
    Nơi ở hiện nay: Như trên  
9. Số Căn cước: 054xxxxxx043 
10. Dân tộc: Kinh                  11. Tôn giáo: Không;
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ An ninh
   - Học vị: Thạc sĩ                Học hàm: 
   - Lý luận chính trị: Cao cấp;
   - Ngoại ngữ: B1 - Châu âu;
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an;
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Công an phường;
15. Nơi công tác: Công an phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk,
16. Ngày vào Đảng: 04/08/2000
  - Ngày chính thức: 04/08/2001;  Số thẻ đảng viên 054xxxxxx043
  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Bí thư Đảng ủy Công an phường;
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)
Lý do ra khỏi Đảng:
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22)

- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt;
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
- 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3;
- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- 04 Bằng khen của Bộ Công an;
- 01 Bằng khen của UBND tỉnh.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):...........nhiệm kỳ 

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 16 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

 Đỗ Ngọc Quý

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
- Từ tháng 9/1996 đến 12/2001; - Học viên khóa D06S – Trường Đại học An ninh nhân dân
- Từ tháng 01/2002 đến 12/2007; - Cán bộ - Phòng An ninh đối ngoại – Công an tỉnh Phú Yên;
- Từ tháng 12/2007 đến 12/2011; - Phó đội trưởng - Phòng An ninh đối ngoại – Công an tỉnh Phú Yên;
- Từ tháng 12/2011 đến 04/2020; - Phó trưởng phòng - Phòng An ninh đối ngoại – Công an tỉnh Phú Yên;
- Từ tháng 04/2020 đến 06/2024; - Trưởng phòng - Phòng An ninh đối ngoại – Công an tỉnh Phú Yên;
- Từ tháng 06/2024 đến 02/2025; - Trưởng Công an huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên;
- Từ tháng 03/2025 đến 06/2025; - Trưởng phòng An ninh đối ngoại – Công an tỉnh Phú Yên;
- Từ tháng 07/2025 đến nay - Trưởng Công an phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 DƯƠNG THỊ MỸ LONG
2. Họ và tên khai sinh: 		  DƯƠNG THỊ MỸ LONG
Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1990     4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Khu phố Phú Lễ, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
7. Quê quán: Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Phú Lễ, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 054xxxxxx221
10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo:  Không
12. Trình độ:  
 - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng Thư ký văn phòng; Cử nhân Luật . 
- Học vị: Không
- Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Toeic 395.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động không chuyên trách ở khu phố
14. Chức vụ: 
    - Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng khu phố
    - Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Bí thư chi bộ
15. Nơi công tác: Khu phố Phú Lễ, phường Phú Yên
16. Ngày vào Đảng: 30/10/2015         
- Ngày chính thức: 30/10/2016;   Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx221
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ khu phố
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): không có
Lý do ra khỏi Đảng: không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức chính quyền, đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: HĐND phường Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026.

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 14 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Dương Thị Mỹ Long

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
- Tháng 10/2015-12/2019 - Văn thư- lưu trữ- thủ quỹ UBND xã Hoà Thành, thị xã Đông Hoà, Phú Yên (cũ)
- Từ tháng 01/ 2020 - 6/2025 - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Phú Lễ (cũ)
- Từ năm 2020-2025 - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Thành (cũ), lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
- Từ năm 2021 - tháng 6/2025 - Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hoà Thành, khoá XIII nhiệm kỳ 2021-2026 (cũ)
- Từ tháng 7/2025 đến nay - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu phố Phú Lễ

- Từ tháng 7/2025 đến nay - Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phú Yên, khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 HÀ LÊ TÔ NY
2. Họ và tên khai sinh: 		  HÀ LÊ TÔ NY
3. Ngày, tháng, năm sinh: 27/11/1988                       4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc  
gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
7. Quê quán:  xã Nghĩa Giang, tỉnh Quãng Ngãi
8. Nơi đăng ký thường trú: khu phố Nguyễn Trung Trực 2, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay:  09 Lương Thế Vinh, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
9. Số Căn cước: 054xxxxxx260
10. Dân tộc: Kinh            11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán
   - Học vị: Không                                        Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: Trình độ B tiếng Anh
13. Nghề nghiệp hiện nay: Chuyên viên
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Kế toán Đảng ủy phường Phú Yên
15. Nơi công tác: Đảng ủy phường Phú Yên
16.  Ngày vào Đảng: 07/7/2017
- Ngày chính thức: 07/7/2018.          Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx260
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):	
Lý do ra khỏi Đảng:	
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể:	
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:	
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:	
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 16 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Hà Lê Tô Ny

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ ngày 01/9/2015 đến ngày 14/8/2023 Công chức của Thành Đoàn Tuy Hòa

Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 14/8/2023
Kiêm nhiệm phụ trách kế toán UBMTTQVN thành phố Tuy Hòa, Hội Nông dân thành 
phố Tuy Hòa, Hội Người cao tuổi, Hội Tù Chính trị, Hội cựu Thanh niên Xung phong 
thành phố Tuy Hòa 

Từ ngày 15/8/2023 đến ngày 30/6/2025 Công chức Liên đoàn Lao động Thành phố 
Từ ngày 25/01/2024 đến ngày 30/6/2025 Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động thành phố Tuy Hòa
Từ ngày 01/7/2025 đến nay Công chức của Đảng ủy Phường Phú Yên
Từ ngày 01/8/2025 đến nay Kiêm nhiệm kế toán Trung tâm Chính trị phường Phú Yên



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 HUỲNH CÔNG QUÂN
2. Họ và tên khai sinh: 		  HUỲNH CÔNG QUÂN
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/09/1984;   4. Giới tính: nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: khu Phố Phú Thạnh 3, Phường Phú Yên, Đắk Lắk
7. Quê quán: khu Phố Phú Thạnh 3, Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
8. Nơi đăng ký thường trú: khu Phố Phú Thạnh 3, Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: Hẻm 205 Đường 3 tháng 2, khu Phố Phú Thạnh 3, Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
9. Số Căn cước: 054xxxxxx296
10. Dân tộc: kinh. 11. Tôn giáo: không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại Học-Cử Nhân Luật
   - Học vị: không; Học hàm: không
   - Lý luận chính trị: Sơ cấp
   - Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động không chuyên trách ở khu phố
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư chi bộ - kiêm Trưởng khu phố Phú Thạnh 3
15. Nơi công tác: khu Phố Phú Thạnh 3, Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
16. Ngày vào Đảng: 18/08/2006
  - Ngày chính thức: 18/08/2007; Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx296	
  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ khu phố Phú Thạnh 3
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): không
Lý do ra khỏi Đảng: không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Hội cựu chiến binh Phường Phú Yên

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội cựu chiến binh Phường Phú Yên
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): phường Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 16 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Huỳnh Công Quân

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

-Từ tháng 03 năm 2014
đến tháng 03 năm 2017

- Phó Khu Phố 3 – Phường Phú Thạnh -TP Tuy Hòa –Tỉnh Phú Yên.
- Phó bí thư chi bộ - Trưởng khu Phố 3 – Phường Phú Thạnh – TP Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên.
- Bí thư chi bộ - Trưởng khu Phố 3 – Phường Phú Thạnh -TP Tuy Hoà- Tỉnh Phú Yên.

-Từ tháng 04 năm 2017
đến tháng 09 năm 2019 - Đại biểu HĐND Phường Phú Thạnh Khóa XII nhiệm kỳ 2021 -2026.

-Từ tháng 10 năm 2019
đến tháng 06 năm 2025 - Bí thư chi bộ - Trưởng khu phố Phú Thạnh 3 –Phường Phú Yên-Tỉnh Đắk Lắk.

-07/2025 đến nay - Đại biểu HĐND Phường Phú Yên Khóa XII nhiệm kỳ 2021 -2026



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 HUỲNH ĐẶNG TRÚC NY
2. Họ và tên khai sinh: 		  HUỲNH ĐẶNG TRÚC NY
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):
3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/09/1997      4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
7. Quê quán: Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Phú Thạnh 3, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
  Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 054xxxxxx734
10. Dân tộc: Kinh          11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành kế toán.
   - Học vị:                        Học hàm: 
   - Lý luận chính trị: 
   - Ngoại ngữ: Anh văn B
13. Nghề nghiệp hiện nay: 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:
15. Nơi công tác:
16. Ngày vào Đảng: 03/12/2025
  - Ngày chính thức:                     Số thẻ đảng viên
  - Chức vụ trong Đảng: 
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)
Lý do ra khỏi Đảng:
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Hội phụ nữ

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội phụ nữ
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chi hội trưởng

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):            nhiệm kỳ 

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Huỳnh Đặng Trúc Ny

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 10/2025 đến nay Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố Phú Thạnh 3.



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 HUỲNH QUỐC TOÀN
2. Họ và tên khai sinh: 		  HUỲNH QUỐC TOÀN
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/9/1992   4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc 
gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk 
7. Quê quán: Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Phú Đông 2, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: như trên
9. Số Căn cước: 054xxxxxx041
10. Dân tộc: Kinh.  11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, cao đẳng Công nghệ thông tin
   - Học vị: (14)........................................ Học hàm: (15)	
   - Lý luận chính trị: (16) Trung cấp
   - Ngoại ngữ: Anh văn C
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Phú Yên, kiêm Bí thư Đoàn 
phường Phú Yên
15. Nơi công tác: Cơ quan UBMTTQ Việt Nam phường Phú Yên
16. Ngày vào Đảng: 30/3/2013
  - Ngày chính thức: 30/3/2014; Số thẻ đảng viên 054xxxxxx041
  - Chức vụ trong Đảng: Đảng uỷ viên
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)	
Lý do ra khỏi Đảng:	
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phú Yên
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư Đoàn phường Phú Yên   

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24)	
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 	
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): phường Phú Yên khoá I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 16 tháng 01 năm 2026 
(Đã ký)

Huỳnh Quốc Toàn

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
5/2014 – 3/2017 Phó Bí thư Đoàn phường Phú Đông, TP. Tuy Hoà, T. Phú Yên.
03/2017 – 10/2022 Bí thư Đoàn phường Phú Đông, TP. Tuy Hoà, T. Phú Yên

10/2022 đến 01/7/2025

UV BCH Tỉnh Đoàn Phú Yên, UV Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên, UV BTV Thành 
Đoàn Tuy Hoà, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Tuy Hoà, Đảng uỷ viên, Bí thư Đoàn phường, 
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Phú Đông, TP. Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên. Là Đại biểu Hội đồng 
nhân dân phường Phú Đông nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Từ 01/7/2025 đến 
18/12/2025

UV BCH Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường Phú Yên, Bí 
thư Đoàn phường Phú Yên. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phú Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026

18/12/2025 đến nay UV BTV Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường Phú Yên, Bí 
thư Đoàn phường Phú Yên. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phú Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 HUỲNH THỊ ÁI VY
2. Họ và tên khai sinh: 		  HUỲNH THỊ ÁI VY
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh:21/03/1977.   4. Giới tính:Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Khu phố Phước Lương, Phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
7. Quê quán: Khu phố Phước Lương, Phường Đông Hòa, Đắk Lắk.
8. Nơi đăng ký thường trú: 19 Phan Bội Châu, Phường Tuy Hoà, Đắk Lắk.
    Nơi ở hiện nay: Khu tái định cư Phường Bình Kiến, Đắk Lắk
9. Số Căn cước: 054xxxxxx793
10. Dân tộc: Kinh 11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: ĐHSP Tiếng Anh
   - Học vị: (14) Thạc sĩ Quản Lý GD.  Học hàm: (15)

   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B2, Tiếng Pháp B
13. Nghề nghiệp hiện nayGiáo viên
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Hiệu trưởng Trường THCS Tôn Đức Thắng, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
15. Nơi công tác: Trường THCS Tôn Đức Thắngphường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
16. Ngày vào Đảng: (21) 19/03/2004
  - Ngày chính thức: 19/03/2005; Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx793
  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)
Lý do ra khỏi Đảng:
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):	
Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 07 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Huỳnh Thị Ái Vy

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
01/12/2000 -20/11/2005 Giáo viên Trường THCS Trần Nhân Tông
21/11/2005 - 01/08/2011 Giáo viên Trường THCS Tôn Đức Thắng
09/2011 -08/2015 Giáo viên Trường THCS Tôn Đức Thắng, Tổ phó chuyên môn BCH Công Đoàn
09/2015 -07/2017 Giáo viên Trường THCS Tôn Đức Thắng, Tổ trưởng chuyên môn, BCH Công Đoàn
8/2017 -04/2019 Giáo viên Trường THCS Tôn Đức Thắng, Tổ trưởng chuyên môn, BCH Công Đoàn, Chi uỷ viên
05/2019- 05/2024 Phó bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tôn Đức Thắng
06/2024 -10/2024 Phó bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng điều hành Trường THCS Tôn Đức Thắng
11/2024 đến nay Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng  Trường THCS Tôn Đức Thắng



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 LÊ DUY
2. Họ và tên khai sinh: 		  LÊ DUY
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/08/1989                       4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
7. Quê quán: Xã Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Phú Đông 2, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 054xxxxxx575
10. Dân tộc: Kinh                                 11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản lý nhà nước, Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
- Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.                   Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: B1 Anh văn.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Yên.
15. Nơi công tác: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Yên.
16. Ngày vào Đảng: 01/10/2012.

- Ngày chính thức: 01/10/2013.          Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx575
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)
- Lý do ra khỏi Đảng

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:
- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
“Không bị kỷ luật, không có án tích”.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 07 tháng 01 năm 2026 
(Đã ký)
Lê Duy

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
9/2009-9/2012 Cán bộ hợp đồng trong biên chế tại Tỉnh Đoàn Phú Yên
9/2012-9/2016 Cán bộ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn Phú Yên, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Tỉnh Đoàn
9/2016-9/2017 Ủy viên Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn

9/2017-12/2017 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Ủy viên Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên, Trưởng ban Thanh 
thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn.

12/2017-6/2025 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Ủy viên Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên, Thành ủy viên, Bí thư 
Thành Đoàn Tuy Hòa, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Tp. Tuy Hòa.

7/2025-nay Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Yên.



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 LÊ THỊ CẨM THU 
2. Họ và tên khai sinh: 		  LÊ THỊ CẨM THU
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 23/02/1998               4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc 
gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thôn Hội Cư, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
7. Quê quán:  Thôn Hội Cư, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hội Cư, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số Căn cước: 054xxxxxx387
10. Dân tộc: Kinh                   11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường
   - Học vị: Không                Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Không
   - Ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên
15. Nơi công tác: UBND phường Phú Yên
16. Ngày vào Đảng: 22/12/2025
  - Ngày chính thức:......./....../............; Số thẻ đảng viên	
  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên dự bị
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)	
Lý do ra khỏi Đảng:	
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) Không

- Tên tổ chức đoàn thể:	
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:	

18. Tình trạng sức khỏe: (23)Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có an tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không  

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 16  tháng  01  năm 2026
(Đã ký)

Lê Thị Cẩm Thu

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 7 năm 2025 Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Môi trường – UBND thành phố Tuy Hòa
Từ tháng 7 năm 2025 đến nay Chuyên viên phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thi – UBND phường Phú Yên



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 LÊ THỊ KIM THỦY
2. Họ và tên khai sinh:       	 LÊ THỊ KIM THỦY 
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/3/1985; 		   4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Khu phố Phú Đông 5, Phường Phú Yên, Tỉnh Đăk Lăk
7. Quê quán: Khu phố Phú Đông 5, Phường Phú Yên, Tỉnh Đăk Lăk
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Phú Đông 5, Phường Phú Yên, Tỉnh Đăk Lăk
Nơi ở hiện nay: Khu phố Phú Đông 4, Phường Phú Yên, Tỉnh Đăk Lăk
9. Số Căn cước: 054xxxxxx704
10. Dân tộc: Kinh;		  11. Tôn giáo: không 
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: cử nhân Công tác xã hội, cử nhân Luật
- Học vị: không;		   Học hàm: không
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh văn C
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan đang công tác: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách
15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân phường Phú Yên 
16. Ngày vào Đảng: 26/01/2008
- Ngày chính thức: 26/01/2009; Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx704
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): không 
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phú Đông khóa I, nhiệm kỳ 2009-2011; Khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021; Khóa III, nhiệm kỳ 
2021-2026; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phú Yên khóa I, 
nhiệm kỳ 2021-2026.

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Lê Thị Kim Thủy

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 01/2008 đến tháng 12/2008 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phú Đông

Từ tháng 12/2008 đến tháng 9/2017 Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Đông, nhiệm kỳ 2008-2011; nhiệm kỳ 
2011-2016; nhiệm kỳ 2016-2021

Từ tháng 9/2017 đến tháng 03/2020 Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Đông

Từ tháng 03/2020 đến 30/6/2025

- Từ tháng 6/2020 đến tháng 7/2021, Phó Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
phường, nhiệm kỳ 2016-2021.
- Phó Bí thư Thường trực – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Phú Đông, nhiệm kỳ 2020-
2025

Từ 01/7/2025 đến nay Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân phường Phú Yên 
khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng:  	 LÊ THỊ THANH BÌNH
2. Họ và tên khai sinh:  		  LÊ THỊ THANH BÌNH
Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/09/1986     4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
7. Quê quán: phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Phú Đông 2, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 054xxxxxx501
10. Dân tộc: Kinh  
11. Tôn giáo:  Không
12. Trình độ:  
 - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán
- Học vị: Không
- Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Anh văn B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ: 
    - Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Công chức
    - Chức vụ trong Đảng, đoàn thể:  Đảng viên
15. Nơi công tác: Văn phòng HĐND và UBND phường Phú Yên.
16. Ngày vào Đảng:    06/11/2010       
 - Ngày chính thức:   06/11/2011;    Số thẻ đảng viên:  054xxxxxx501
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): không có
Lý do ra khỏi Đảng: không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức chính quyền, đoàn thể: 
- Chức vụ trong từng chính quyền: 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Lê Thị Thanh Bình

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ  9/2015 - 4/2022 Công chức Tài chính - kế toán, UBND xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (cũ)
Từ  5/2022  - 10/2024 Công chức Tài chính - kế toán, UBND phường 6, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (cũ)
Từ 11/2024 - 6/2025 Công chức Tài chính - kế toán, UBND phường 4, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (cũ)
Từ 7/2025 đến nay Công chức Văn phòng HĐND và UBND phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: (2) 	 LÊ THỊ THU TRANG
2. Họ và tên khai sinh: (3) 		 LÊ THỊ THU TRANG

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): không có
3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/07/1985 4. Giới tính: Nữ
4. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia khác
5. Nơi đăng ký khai sinh: Phú Đông 5, Phường Phú Yên, Tỉnh Đaklak 
6. Quê quán: Phú Đông 5, Phường Phú Yên, Tỉnh Đaklak 
7. Nơi đăng ký thường trú: Phú Đông 6, Phường Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk 
8. Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số Căn cước: 054xxxxxx674 
10. Dân tộc: Kinh   11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế
   - Học vị:                            Học hàm: 
   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: 
13. Nghề nghiệp hiện nay: 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) 
15. Nơi công tác: 
16. Ngày vào Đảng: 19/8/2006
  - Ngày chính thức: 19/8/2007; Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx674
  - Chức vụ trong Đảng: 	
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)	
Lý do ra khỏi Đảng:	
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội nông dân Phường Phú Yên
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chi hội trưởng chi hội nông dân
18. Tình trạng sức khỏe: tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24)không 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tịch
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phú Yên khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026; nhiệm kỳ 2016-2021.

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 07 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

 Lê Thị Thu Trang

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
-Từ tháng 12/2005- 12/2006 - Bí thư chi đoàn
-Từ tháng 12/2006- 12/2007 - Nhân viên nhà máy đóng tàu Phú Yên
 -Từ tháng  01/2008- 10/2011 - Cán bộ thủ quỹ phường Phú Đông
-Từ tháng  11/2011- 6/2020 - Công chức Tài chính kế toán phường Phú Đông
 -Từ tháng  7/20202- 07/2025 - Chủ tịch Hội nông dân phường Phú Đông
 -Từ tháng  7/2025 đến T.9/2025 - Lao động tự do
- Từ tháng 10/2025 đến nay - Chi hội trưởng chi hội nông dân
-Là Đại biểu HĐND NK:  2016-2021; 2021-2026



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 LÝ MỸ DUYÊN
2. Họ và tên khai sinh: 		  LÝ MỸ DUYÊN
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/3/1993      4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk 
7. Quê quán: xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk
8. Nơi đăng ký thường trú: 49 Võ Thị Sáu, khu phố Phú Đông 1, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: như trên
9. Số Căn cước: 054xxxxxx364
    Ngày cấp: 25/03/2021 Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội
10. Dân tộc: Kinh    11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Ngôn ngữ Anh
   - Học vị:                           Học hàm:   

   - Lý luận chính trị:  

   - Ngoại ngữ: Anh văn
13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên Trung tâm Anh Ngữ Mydy, Đoàn viên chi đoàn khu phố Phú Đông 1, phường Phú Yên, tỉnh 
Đắk Lắk.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám Đốc
15. Nơi công tác: Trung tâm Anh ngữ MYDY
16. Ngày vào Đảng:............./....../ 	
  - Ngày chính thức:......./....../............; Số thẻ đảng viên	
  - Chức vụ trong Đảng: 	
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)	
Lý do ra khỏi Đảng:	
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22)	

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: đoàn viên

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24)	
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ luật, không có án tích
Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 	
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):..............nhiệm kỳ 	

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 16 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Lý Mỹ Duyên

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

- Từ tháng 4 năm 2024 đến nay Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ MYDY, tham gia sinh hoạt chi đoàn tại Chi đoàn khu phố 
Phú Đông 1, chức vụ: Đoàn viên.



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 MAI THỊ HOÀI GIANG
2. Họ và tên khai sinh: 		  MAI THỊ HOÀI GIANG
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1986     4. Giới tính:Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tịch xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
7. Quê quán:  Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
8. Nơi đăng ký thường trú: KP. Phước Bình Nam, Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
    Nơi ở hiện nay:  Như trên.
9. Số Căn cước: 054xxxxxx498.
    Ngày cấp: 05/12/2021    Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
10. Dân tộc: Kinh      11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Công tác xã hội.
   - Học vị:                               Học hàm:.
   - Lý luận chính trị: Trung cấp.
   - Ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Chuyên viên.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Yên phụ trách công 
tác Hội LHPN phường.
15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Yên.
16. Ngày vào Đảng: 05/10/2010.	
- Ngày chính thức: 05/10/2011; Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx498.
- Chức vụ trong Đảng: 
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):
  Lý do ra khỏi Đảng:
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể.
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): “Không bị kỷ luật, không có án tích”. 
21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có):
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phú Yên khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Mai Thị Hoài Giang
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

-Từ tháng 02/2009 đến 5/2009 -Nhân viên dự nguồn của huyện, tập sự tại Huyện ủy Đông Hòa, Phú Yên (nay là phường Đông Hòa, 
tỉnh Đắk Lắk).

- Tháng 6/2009 đến 7/2011. - Nhân viên dự nguồn của huyện, công tác tại Văn phòng UBND xã Hòa Thành.
- Tháng 8/2011 đến 12/2011. -Nhân viên dự nguồn huyện Công tác tại Ban Dân vận Huyện ủy Đông Hòa.

- Tháng 01/2012 đến 02/2013. -Nhân viên Văn Phòng Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Đông Hòa, Phú Yên (nay là phường 
Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

- Tháng 3/2013 đến năm 2014. - Nhân viên dự nguồn huyện Công tác tại Đảng ủy xã, phụ trách Tuyên giáo- Dân vận Đảng ủy xã Hòa 
Thành.

- Năm 2015 -9/2021. -Văn phòng Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hòa Thành NK 2015-2020.

- 30/9/2021 đến 30/6/2025. - ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Thành; Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hòa Thành NK 2020-
2025, Phó Ban pháp chế HĐND xã Hòa Thành.

-01/7/2025 đến nay. - Chuyên viên UBMTTQVN phường, UVBTV Hội LHPN phường Phú Yên Nhiệm kỳ  2025-2030, 
đại biểu HĐND phường Phú Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2021- 2026.



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 MAI THỊ KIM OANH
2. Họ và tên khai sinh: 		  MAI THỊ KIM OANH
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):	
3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/06/1991       4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
7. Quê quán: Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Lộc Đông, Phường Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số Căn cước: 054xxxxxx120
10. Dân tộc:Kinh      11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị kinh doanh
   - Học vị:                    Học hàm:     

   - Lý luận chính trị: 
   - Ngoại ngữ: Đại học văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh
13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên Tiếng anh
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chi Ủy viên chi bộ, Bí thư chi đoàn khu phố Phước Lộc 2
15. Nơi công tác: Khu Phố Phước Lộc 2
16. Ngày vào Đảng: 30/12/ 2019
  - Ngày chính thức: 30/12/2020;                  Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx120
  - Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)
Lý do ra khỏi Đảng:
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25)	
Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):..............nhiệm kỳ 	

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phước Lộc 2, ngày 07 tháng 01 năm 2026 
(Đã ký)

Mai Thị Kim Oanh

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 12/2023 đến nay Bí thư chi đoàn khu phố Phước Lộc 2
Từ tháng 1/2025 đến nay Chi ủy viên chi bộ kiêm bí thư chi đoàn khu phố Phước Lộc 2



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 NGUYỄN CAO THẾ TRUYỀN 
2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN CAO THẾ TRUYỀN
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 	
3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/02/1984.  4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
7. Quê quán: Xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.
8. Nơi đăng ký thường trú: Nhà số 405, đường Nguyễn Huệ, khu phố Trường Chinh, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 054xxxxxx183
10. Dân tộc: Kinh. 11. Tôn giáo: không.
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng dân dụng & công nghiệp.
   - Học vị: không. Học hàm: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng dân dụng & công nghiệp.
   - Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.
   - Ngoại ngữ: Cử nhân Ngôn ngữ Anh.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, thì ghi rõ:
- Ngạch: Kiểm tra viên chính. Mã ngạch: 04.024A
- Bậc lương (nếu có): 1. Hệ số lương: 4,40 Ngày hưởng: 01/01/2024.
- Phụ cấp chức vụ (nếu có): 0,7
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Yên.
15. Nơi công tác: Đảng ủy phường Phú Yên.
16. Ngày vào Đảng: 08/12/2007. Ngày chính thức: 08/12/2008; 
Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx183.
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Yên.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):	
Lý do ra khỏi Đảng:	
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:
- Tên tổ chức đoàn thể:	
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:	
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:	
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 	
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): .................................nhiệm kỳ		

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031



Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 10/2006 đến tháng 
8/2013 Nhân viên, chuyên viên phòng Quản lý đô thị thành phố Tuy Hòa. 

Từ tháng 9/2013 đến tháng 
7/2014

Phó Bí thư Chi đoàn HĐND&UBND, nhiệm kỳ 2011-2013. Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành 
phố Tuy Hòa.

Từ tháng 7/2014 đến tháng 
8/2016

Bí thư Chi đoàn Xây dựng – Tư pháp, nhiệm kỳ 2013-2014; 2014-2017. Bí thư Đoàn Cơ sở UBND 
thành phố Tuy Hòa, nhiệm kỳ 2014-2017.
Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Tuy Hòa, kiêm Đội trưởng Đội Quản lý Trật tự tuyến 
biển; Chi ủy viên Chi bộ Phòng Quản lý đô thị, nhiệm kỳ 2015-2017. Tháng 11/2015 Phó Bí thư Chi 
bộ phòng Quản lý đô thị, nhiệm kỳ 2015-2017.

Từ tháng 9/2016 đến tháng 
4/2017

Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị Tp Tuy Hòa. Học tập tại Học viện Chính trị khu vực III – Đà 
Nẵng, lớp K45E.

Từ tháng 4/2017 đến tháng 
01/2018

Phó Trưởng phòng Tài nguyên & môi trường thành phố Tuy Hòa. Phó Bí thư Chi bộ phòng Tài 
nguyên & môi trường.

Từ tháng 01/2018 đến tháng 
01/2021

Bí thư Đảng ủy xã Bình Ngọc nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025. Tháng 7/2020 tham gia Ban chấp 
hành Đảng bộ thành phố Tuy Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 01/2021 đến tháng 
24/10/2021

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Tuy Hòa; Bí thư Đảng ủy phường 9, nhiệm kỳ 2020-
2025.

Từ tháng 11/2021 đến tháng 
6/2025

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Bí thư Chi bộ 
Cơ quan UBKT nhiệm kỳ 2020-2022, 2022-2025. 

Từ tháng 7/2025 đến nay 
(01/2026) Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Yên; Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 10 tháng 01 năm 2026 
(Đã ký)

Nguyễn Cao Thế Truyền



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 NGUYỄN CÔNG HOAN
2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN CÔNG HOAN
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/01/1985. 4. Giới tính: Nam. 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk 
7. Quê quán:  Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Phú Lâm 2, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
    Nơi ở hiện nay:  Như trên.
9. Số Căn cước: 054xxxxxx808.
10. Dân tộc: Kinh. 11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng.
   - Học vị: Đại học. Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Trung cấp.
   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Công chức.
15. Nơi công tác: UBND phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
16. Ngày vào Đảng: 21/05/2012

- Ngày chính thức: 21/05/2013; Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx808.
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):	

Lý do ra khỏi Đảng:	
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22)	
- Tên tổ chức đoàn thể:	
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:	
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24)Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đảng ủy phường Phú Lâm khiển trách do 
sinh con thứ 3 (tháng 07 năm 2013).
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.nhiệm kỳ....	

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

- Từ tháng 11 năm 2008
đến tháng 09 năm 2015 - Hợp đồng công tác Địa chính xây dựng phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Từ tháng 09 năm 2015
đến tháng 05 năm 2017

- Công chức Địa chính xây dựng đô thị và môi trường Phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên.

- Từ tháng 05 năm 2017
đến tháng 11 năm 2024 - Công chức Địa chính xây dựng đô thị và môi trường Phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Từ tháng 11 năm 2024
đến tháng 07 năm 2025

- Công chức Địa chính xây dựng đô thị và môi trường Phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên.

- Từ tháng 07 năm 2025
đến nay - Công chức phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 16 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Nguyễn Công Hoan



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng:	 NGUYỄN ĐÌNH TUYÊN

2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN ĐÌNH TUYÊN

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):	

3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1987        4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Việt Nam.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.

7. Quê quán: Phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 96 Lương Tấn Thịnh, khu phố Trường Chinh, Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

    Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Căn cước: 054xxxxxx780.

10. Dân tộc: Kinh. 11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ: 

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Chỉ huy tham mưu chuyên ngành quân sự.

   - Học vị:                              Học hàm: 

   - Lý luận chính trị:  Cao cấp.

   - Ngoại ngữ: tiếng anh A2.

13. Nghề nghiệp hiện nay: sỹ quan.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Yên.

15. Nơi công tác: Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Yên - Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk - Quân khu 5.

16. Ngày vào Đảng: 27/06/2009.

  - Ngày chính thức: 27/06/2010; Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx780.

  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Yên/Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)	

Lý do ra khỏi Đảng:	

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22)	

- Tên tổ chức đoàn thể:	

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:	

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt (loại 1).

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 02 huy chương chiến sỹ vẻ vang của Chủ tịch nước (hạng Nhì, Ba); 01 
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 	

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):..............nhiệm kỳ 	

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031



TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 16 tháng 01 năm 2026
(Đã ký) 

 Nguyễn Đình Tuyên

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9/2006 
đến 7/2010

Học viên, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ). Cấp bậc: Binh nhì, Binh nhất, Trung sĩ (Đảng 
viên), Thượng sĩ.

Từ tháng 8/2010 
đến 8/2012

Thiếu uý, Trung đội trưởng, Đại đội bộ binh 3, Tiểu đoàn bộ binh 85, Trung đoàn bộ binh 888, Bộ CHQS 
tỉnh Phú Yên.

Từ tháng 9/2012 
đến 8/2013

Trung uý, Chi ủy viên, Phó Đại đội trưởng, Đại đội bộ binh 2, Tiểu đoàn bộ binh 85, Trung đoàn bộ binh 888, 
Bộ CHQS tỉnh Phú Yên.

Từ tháng 9/2013 
đến 8/2014

Thượng uý, Phó Bí thư Chi bộ, Đại đội trưởng, Đại đội bộ binh 2, Tiểu đoàn bộ binh 85, Trung đoàn bộ binh 
888, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên.

Từ tháng 9/2014 
đến 8/2016

Thượng uý, Đảng ủy viên Tiểu đoàn, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn bộ binh 85, Trung đoàn bộ binh 888, 
Bộ CHQS tỉnh Phú Yên.

Từ tháng 9/2016 
đến 8/2018

Đại uý, Phó Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn bộ binh 85, Trung đoàn bộ binh 888, Bộ 
CHQS tỉnh Phú Yên.

Từ tháng 9/2018 
đến 7/2020 Đại uý, Học viên-Hệ đào tạo Trung, sư đoàn/Học viện Lục Quân, Bộ Quốc Phòng.

Từ tháng 8/2020 
đến 8/2021 Thiếu tá, Bí thư Chi bộ, Phó Tham mưu trưởng, Trung đoàn bộ binh 888, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên.

Từ tháng 9/2021 
đến 05/2025

Thiếu tá, Đảng ủy Quân sự thị xã Sông Cầu, Phó Chỉ huy trưởng/Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu, Bộ 
CHQS tỉnh Phú Yên.

Từ 12/2021 đến 
04/2022

Thiếu tá, Hoàn chỉnh chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 9 tại Học viện Lục Quân/Bộ  
Quốc phòng.

Từ tháng 6/2025  
đến 01/2026 Trung tá, Phó Trung đoàn trưởng/Trung đoàn BB888, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk.

Từ 12/01/2026 
đến nay

Trung tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Yên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 
Phú Yên - Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk - Quân khu 5.



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng:  	 NGUYỄN HỒ BẢO KHÔI 
2. Họ và tên khai sinh:  		  NGUYỄN HỒ BẢO KHÔI
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/7/1979            4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh:  Xã Tuy An Bắc, tỉnh ĐắkLắk. 
7. Quê quán: Xã Tuy An Bắc, tỉnh ĐắkLắk.     

8. Nơi đăng ký thường trú:  Khu phố Phú Đông 1, Phường Phú Yên, tỉnh ĐắkLắk.
    Nơi ở hiện nay:  Như trên
9. Số Căn cước:  054xxxxxx348
10. Dân tộc: Kinh                  11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông:  12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Ngữ văn; Cử nhân Quản lý giáo dục.
   - Học vị: Không                    Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị:  Cao cấp
   - Ngoại ngữ:  trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch UBND Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
15. Nơi công tác:  Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
16. Ngày vào Đảng: 18 /11 /2001

- Ngày chính thức: 18/ 11 / 2002; Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx348
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Yên.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

18. Tình trạng sức khỏe:  Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  06 Bằng khen UBND Tỉnh; 01 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng,chính quyền, đoàn thể):         Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):   không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
(cũ) - nhiệm kỳ: 2016-2021

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 19  tháng 01 năm 2026 
(Đã ký)

 Nguyễn Hồ Bảo Khôi

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 11 năm 2000 đến 
tháng 9 năm 2003 Giáo viên trường THCS An cư (nay THCS Đinh Tiên Hoàng), xã An Cư, Tuy An, Phú Yên.

Từ tháng 9 năm 2003 đến 
tháng 01 năm 2005 Phó Hiệu trưởng trường THCS An Thạch (nay THCS Lê Duẩn), xã An Thạch, Tuy An, Phú Yên.

Từ tháng 01năm 2005 đến 
tháng 9 năm 2008 Phó Hiệu trưởng trường THCS Trần Cao Vân, xã An Phú, Thành Tuy Hòa, Phú Yên.

Từ tháng 9 năm 2008 đến  
tháng 8 năm 2015 Viên chức chuyên môn THCS, Phòng GD&ĐT thành phố Tuy Hòa.

Từ tháng 8 năm 2015 đến 
tháng 8 năm 2021 Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Thị Định, phường Phú Lâm, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

Từ tháng 8 năm 2021 đến 
tháng 3 năm 2022 Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Trần Quốc Toản, Phường 4, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.

Từ tháng 3 năm 2022 đến 
tháng 6 năm 2025

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuy Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ thành phố Tuy Hòa nhiệm kỳ 2020-2025

Từ tháng 7 năm 2025 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND Phường Phú Yên, tỉnh ĐắkLắk.



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 NGUYỄN KHÁNH PHƯƠNG
2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN KHÁNH PHƯƠNG
Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1989     4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc  
gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
7. Quê quán: Xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Bà Triệu, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 054xxxxxx193
10. Dân tộc: Kinh  
11. Tôn giáo:  Không
12. Trình độ:  
 - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: CĐ Xây dựng DD&CN, Cử nhân Luật.
- Học vị: Không
- Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Anh văn B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ: 
    - Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Công chức
    - Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Không
15. Nơi công tác: Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Phú Yên.
16. Ngày vào Đảng:           - Ngày chính thức: 
Số thẻ đảng viên: Không
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): không có
Lý do ra khỏi Đảng: không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 20  tháng 01  năm 2026
(Đã ký)

Nguyễn Khánh Phương

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ  9/2015 – 6/2020 Công chức ĐC-XD, UBND phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (cũ)
Từ  7/2020  – 10/2024 Công chức ĐC-XD, UBND phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (cũ)
Từ 11/2024 – 6/2025 Công chức Tư pháp- Hộ tịch, UBND phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (cũ)
Từ 7/2025 đến nay Công chức phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Phú Yên



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng:   	 NGUYỄN NGỌC HỘI
2. Họ và tên khai sinh:  		  NGUYỄN NGỌC HỘI
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh:  16/7/1959               4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 
7. Quê quán: Phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Phú Thạnh 4, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
    Nơi ở hiện nay:  Như trên
9. Số Căn cước:  054xxxxxx492
10. Dân tộc:  Kinh                                 11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông:  12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Cao Đẳng Quân sự
   - Học vị:                         Học hàm: 
   - Lý luận chính trị: Trung cấp Chính trị.
   - Ngoại ngữ: Anh văn A
13. Nghề nghiệp hiện nay:  Hưu trí.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Khu phố.
15. Nơi công tác: Khu phố Phú Thạnh 4, phường Phú Yên, Đắk Lắk.
16. Ngày vào Đảng:   13/8/1980	   - Ngày chính thức:  13/02/1982 ; Số thẻ đảng viên : 054xxxxxx492
  - Chức vụ trong Đảng: Bí Thư Chi bộ.
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)	
Lý do ra khỏi Đảng:	
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22)	
- Tên tổ chức đoàn thể:	
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:	
18. Tình trạng sức khỏe:  Bình thường.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
- Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng 3 ( năm 2016).
- Huân chương Chiến Công hạng nhất ( năm 1997).
- Huân chương Chiến Công hạng ba( năm 2005).
- Huân chương Quân kỳ Quyết thắng ( năm 2004).
- 03 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.
- Chiễn sĩ Thi đua Cơ sở (năm 2012).
- 07 Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và UBND tỉnh .
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2020 - 2025

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031



Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
( Chính quyền, Đảng, Đoàn thể)

Từ 11/1977 – 04/1978 Binh nhì, chiến sĩ, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, QK5.

Từ 05/1978 – 10/1978 Binh nhất, chiến sĩ, Đại đội 13, Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, QK5. (Làm Nghĩa vụ Quốc tế ở Cam Pu 
Chia ).

Từ 11/1978 – 01/1979 Trung sĩ, Học viên Trường Quân Chính QK5.

Từ 02/1979 – 02/1980 Thượng sĩ, Trung đội trưởng, Tiểu đoàn 5, e38, f2, QK5. (Làm Nghĩa vụ Quốc tế ở Cam Pu Chia ).

Từ 03/1980 – 06/1981 Đảng viên, Chuẩn uý, Trung đội trưởng, d4, e810, f342, QK4

Từ 07/1981 – 09/1983 Đảng viên, Thiếu uý, Trung đội trưởng, d4, e810, f342, QK4

Từ 10/1983 – 08/1987 Đảng viên, Trung uý, Thượng uý, Đại đội trưởng c377, d97, Bộ CHQS Phú Khánh ( Từ 05/1985 – 
09/1987 Làm Nghĩa vụ Quốc tế ở Cam Pu Chia ).

Từ 09/1987 – 08/1990 Đảng viên, Đại uý, Tiểu đoàn trưởng d407, Bộ CHQS Phú Khánh.

Từ  09/1990 – 03/1993 Đảng viên, Đại uý, Trợ lý Tác chiến, CQQS huyện Tuy Hoà, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên.

Từ 04/1993 – 08/1985 Chi uỷ viên, Thiếu tá, Phó CHT – TMT, CQQS huyện Tuy Hoà, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên

Từ 09/1985 – 02/1986 Đảng viên, Thiếu tá, Học viên Trường Quân Chính QK5

Từ 03/1986 – 12/2000 Chi uỷ viên, Trung tá, Phó CHT – TMT, CQQS huyện Tuy Hoà, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên

Từ  01/2001 – 08/2007 Đảng viên, Trung tá, Q. Trưởng ban DQTV, Phòng TM, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên.

Từ 09/2007 – 12/2009 Bí thư Chi bộ, Thượng tá, Trưởng Ban TM – ĐT Trường Quân sự tỉnh Phú Yên

Từ 12/2009 – 06/2014 Bí thư Chi bộ, Thượng tá, Trưởng Ban DQTV, Phòng TM, Bộ CHQS Phú Yên.

Từ 07/2014 – 09/2019 Đảng viên, Nghỉ hưu tại địa phương

Từ 10/2019 – nay Bí thư Chi bộ - Trưởng Khu phố

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 07 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Hội



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 NGUYỄN NGỌC PHÚ
2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN NGỌC PHÚ
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/1988            4. Giới tính:Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk 
7. Quê quán:  Phường Bình Kiến, Tỉnh Đắk Lắk
8. Nơi đăng ký thường trú: 10/2 Ngô Quyền, Tổ 13, phường Tuy Hoà, Tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: như trên
9. Số căn cước  054xxxxxx717
10. Dân tộc: Kinh              11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân luật; Cử nhân quan hệ công chúng
   - Học vị:                    Học hàm:  

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp
   - Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Tiếng Anh
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Yên
15. Nơi công tác: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Yên
16. - Ngày vào Đảng: 15/06/2017

- Ngày chính thức: 15/06/2018;  Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx717
- Chức vụ trong Đảng:
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):

   -  Lý do ra khỏi Đảng:
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

“Không bị kỷ luật, không có án tích”
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): ...................................nhiệm kỳ 	

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 11/2011 đến tháng 07/2025 - Chuyên viên

- Văn phòng Thành ủy Tuy Hòa
Từ tháng 07/2025 đến tháng 01/2026 - Chuyên viên

- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Yên

Phú Yên, ngày 07 tháng 01 năm 2026
(Đã Ký)

Nguyễn Ngọc Phú     



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 NGUYỄN PHI HỔ 
2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN PHI HỔ
    Các bí danh/tên gọi khác : Không .
3. Ngày, tháng, năm sinh : Không   .         4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Việt Nam.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. 
7. Quê quán: Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Phú Lâm 1, Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
    Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số Căn cước: 054xxxxxx139.
10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông :  12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học công tác xã hội.
   - Học vị:                                                  Học hàm: 
   - Lý luận chính trị: Sơ cấp. 

   - Ngoại ngữ:  B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ không chuyên trách ở khu phố
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư chi bộ, Trưởng Khu phố 
15. Nơi công tác: Khu phố Phú Lâm 1, phường Phú Yên.
16. Ngày vào Đảng: 16/07/2010.
  - Ngày chính thức:16/07/2011; Số thẻ đảng viên 054xxxxxx139
  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ.
  - Ngày ra khỏi Đảng :
Lý do ra khỏi Đảng :
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân Phường Phú Yên, nhiệm kỳ 2021/2025.

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 08  tháng01 năm 2026
(Đã ký)

Nguyễn Phi Hổ

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
  - Từ  07 năm 2017 đến tháng11 năm 2019 - Trưởng khu phố Phú Lâm 1.
 - Từ tháng 11/2019 đến nay - Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố Phú Lâm 1, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 NGUYỄN THỊ BI DEN
2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN THỊ BI DEN
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1985        4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh:  thôn Hội Cư, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
7. Quê quán: Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
8. Nơi đăng ký thường trú: khu phố Phước Lộc 2, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 054xxxxxx937.
10. Dân tộc: Kinh. 11. Tôn giáo:  Không.
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.
   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại Học, Bác sĩ CKI Y học cổ truyền.
   - Học vị: ........................................ Học hàm: 
   - Lý luận chính trị: Sơ cấp.
   - Ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Bác sỹ CKI Y học cổ truyền.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó giám đốc Trạm Y tế phường Phú Yên.
15. Nơi công tác: Trạm Y tế phường Phú Yên,  tỉnh Đắk Lắk.
16. Ngày vào Đảng: 16/10/2012.
  - Ngày chính thức: 16/10/2013; Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx937.
  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)
Lý do ra khỏi Đảng:
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt (loại 1).
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):..............nhiệm kỳ 

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 19 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

 Nguyễn Thị Bi Den

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

5/2008 - 8/2013 Nhân viên Trạm Y tế xã Hòa Xuân Nam
9/2013 - 7/2017 Học trường Đại học Y dược Huế ngành Bác sỹ Y học cổ truyền
01/2015 - 6/2017 Nhân viên Trạm Y tế xã Hòa Xuân Đông
7/2017 - 12/2024 Nhân viên Trạm Y tế phường Hòa Xuân Tây
9/2020 - 8/2022 Học trường Đại học Y dược Huế ngành Bác sỹ CK 1 Y học cổ truyền

01/2022 -12/2024 Phó Bí thư chi bộ
9/2023 - 12/2024 Phó Trưởng trạm Y tế phường Hòa Xuân Tây
10/2024 -12/2024 Học sơ cấp chính trị tại Trung tâm chính trị thị xã Đông Hòa

31/12/2024-11/01/2026 Phó Trưởng trạm Y tế xã Hòa Thành
12/01/2026 đến nay Phó giám đốc Trạm Y tế phường Phú Yên



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 NGUYỄN THỊ HẰNG
2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN THỊ HẰNG
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/12/1985.  4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Việt Nam.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk. 
7. Quê quán: Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk.
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Phú Đông 5, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
    Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số Căn cước: 054xxxxxx826.
10. Dân tộc: Kinh.               11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông:  12/12/phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không
- Học vị: Không.         Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Không.
- Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nội trợ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19)	
15. Nơi công tác: 	
16. Ngày vào Đảng: ............./....../ 	
  - Ngày chính thức:......./....../............; Số thẻ đảng viên	
  - Chức vụ trong Đảng: 	
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)	
Lý do ra khỏi Đảng:	
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:	

- Tên tổ chức đoàn thể: Chi hội Phụ nữ.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.   nhiệm kỳ	

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 16  tháng 01 năm 2026
(Đã Ký) 

Nguyễn Thị Hằng

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 02 năm 2019 đến nay. Hội viên chi hội Phụ Nữ.



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 NGUYỄN THỊ HỒNG CHU
2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN THỊ HỒNG CHU
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Diệp
3. Ngày, tháng, năm sinh:15/02/1977.  4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Khu phố Phú Đông 4, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk 
7. Quê quán: Khu phố Phú Đông 4, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Phú Đông 4,phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số Căn cước: 054xxxxxx435
10. Dân tộc: Kinh11. Tôn giáo: Không	
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Kế toán
   - Học vị: (14)........................................ Học hàm: (15)	
   - Lý luận chính trị: Sơ cấp
   - Ngoại ngữ: Chứng chỉ A Anh văn
13. Nghề nghiệp hiện nay: Phó giám đốc HTX NN KD DV PHÚ LÂM
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó giám đốc HTX NN KD DV Phú Lâm
15. Nơi công tác: HTX NN KD DV Phú Lâm
16. Ngày vào Đảng: 30/10/2017
  - Ngày chính thức: 30/10/2018;  Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx435
  - Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư chi bộ HTX NN KD DV Phú Lâm
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)	
Lý do ra khỏi Đảng:	
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22)	

- Tên tổ chức đoàn thể:	
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:	

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
Từ năm 2018 đến 2024  giấy khen của LM HTX Tỉnh  Đắk Lắk  .
   Năm 2025 giấy khen Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh Đắk Lắk tặng có thành tích tiêu biểu trong triển khai nhiệm vụ của HTX  do 
phụ nữ tham gia quản lý làm chủ tạo việc làm cho lao động nữ.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 	
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):..............nhiệm kỳ 	

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày12 tháng 01 năm 2026 
(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Chu 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 07 năm 2006
đến tháng 4 năm 2019. Làm kế toán HTX NN KD DV Phú Lâm

Từ 5/2019 đến nay Làm Phó giám đốc  HTX NN KD DV Phú Lâm



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 NGUYỄN THỊ HỒNG QUANG
2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN THỊ HỒNG QUANG
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1976 		  4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Hòa Định Tây, Phú Hòa 1, Đắk Lắk
7. Quê quán: Hòa Định Tây, xã Phú Hòa 1, Đắk Lắk 
8. Nơi đăng ký thường trú: 44 Đồng Khởi, Khu phố Lê Duẩn, phường Tuy Hòa, Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay: Ninh Tịnh 1, phường Tuy Hòa, Đắk Lắk
9. Số Căn cước: 054xxxxxx862
10. Dân tộc:  Kinh		  11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh văn B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ: 
- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phú Yên
- Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Ủy viên BTV Đảng ủy phường Phú Yên
15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân phường Phú Yên
16. Ngày vào Đảng: 03/3/2003
- Ngày chính thức: 03/3/2004; 	 Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx862
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BTV Đảng ủy phường Phú Yên
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):
Lý do ra khỏi Đảng:
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): phường Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 06 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Quang

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
5/1999-4/2000 Nhân viên hợp đồng Phòng Tư pháp TX Tuy Hòa
5/2000-4/2001 Chuyên viên tập sự Phòng Tư pháp TX Tuy Hòa
5/2001-3/2002 Chuyên viên Phòng Tư pháp TX Tuy Hòa
4/2002-10/2005 Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND TX(TP) Tuy Hòa
11/2005-11/2007 Chuyên viên Phòng Tư pháp TP Tuy Hòa
12/2007-9/2013 Phó Trưởng phòng Tư pháp TP Tuy Hòa
10/2013-8/2014 Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND TP Tuy Hòa
9/2014-9/2015 Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tư pháp TP Tuy Hòa
10/2015-4/2017 TUV- Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường TP Tuy Hòa
5/2017-9/2019 TUV- Giám đốc Ban quản lý dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2
10/2019- 3/2020 TUV-Bí thư Đảng ủy xã Bình Kiến
4/2020-9/2020 Phó chánh Thanh tra thành phố Tuy Hòa
10/2020 – 8/2022 Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND TP Tuy Hòa
9/2022 – 5/2024 Bí thư chi bộ - Trưởng phòng Tư pháp TP Tuy Hòa
6/2024 – 6/2025 Bí thư chi bộ - Chánh Thanh tra TP Tuy Hòa
7/2025 đến nay UVBTV Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND phường Phú Yên



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 NGUYỄN THỊ KIM THOA
2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN THỊ KIM THOA
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):	
3. Ngày, tháng, năm sinh:  16/09/1985      4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
7. Quê quán: phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Phú Thạnh 2, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số Căn cước: 054xxxxxx051
10. Dân tộc: Kinh         11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kế toán
   - Học vị: ........................................ Học hàm: 	
   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: Anh trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động không chuyên trách ở khu phố
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó bí thư chi bộ khu phố
15. Nơi công tác: Khu phố Phú Thạnh 2, Phường Phú yên
16. Ngày vào Đảng:  30/11/2008
  - Ngày chính thức: 30/11/2009 ;    Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx051
  - Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư chi bộ khu phố
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)	
Lý do ra khỏi Đảng:	
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 	

- Tên tổ chức đoàn thể:	
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:	

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 	
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
 Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 	
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):..............nhiệm kỳ 	

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 10 tháng 01 năm 2026
(Đã Ký)

Nguyễn Thị Kim Thoa

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

- Từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 6 năm 2009 Làm cán bộ địa chính xây dựng tại UBND phường Phú Thạnh

- Từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 4 năm 2011 Làm phó bí thư đoàn thanh niên phường Phú Thạnh
- Từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 12 năm 2013 Làm cán bộ đài truyền thanh phường Phú Thạnh

- Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 7 năm 2025 Phó chủ tịch UBMTTQVN phường Phú Thạnh; Cấp ủy viên chi bộ Phú Thạnh 2 
nhiệm kỳ 2017 - 2019; 2022 - 2025 và phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2019 – 2022.

- Từ tháng 7 năm 2025 đến nay Phó bí thư chi bộ khu phố Phú Thạnh 2



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN
2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/8/1986 	  4. Giới tính:	  Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gia n thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Hòa Thành, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
7. Quê quán:  Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Phước Lộc 1, Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay:  Như trên
9. Số Căn cước: 054xxxxxx129
10. Dân tộc: Kinh		  11. Tôn giáo: Không	
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học ngành Sinh học, Cử nhân Luật.   - Học vị: (14)....................... Học hàm: (15)....
   - Lý luận chính trị: (16)	
   - Ngoại ngữ: Tiếng anh- Chứng chỉ 
	 13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức UBND phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19)	
15. Nơi công tác: UBND phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
16. Ngày vào Đảng: 05/06/2012

- Ngày chính thức: 05/06/2013;  Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx129
    - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
    - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)	
    - Lý do ra khỏi Đảng:	
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22)	

- Tên tổ chức đoàn thể:	
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:	

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24)	
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 	
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Là Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hòa Thành, khoá XIII nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội 
đồng nhân dân phường Phú Yên, khoá XIII nhiệm kỳ 2021-2026).

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Nguyễn Thị Mỹ Nhân

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 6 năm 2025 Công chức Địa chính – Xây dựng – Môi trường xã Hòa Thành, thị xã Đông 
Hòa, Phú Yên.

Từ tháng 7 năm 2025 đến nay Công chức phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Yên



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 NGUYỄN THỊ THẢO
2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN THỊ THẢO
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):
3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1986     4. Giới tính:Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc 
gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk.
7. Quê quán:  xã Hoà Mỹ, tỉnh Đắk Lắk.
8. Nơi đăng ký thường trú: khu phố Phú Thạnh 3, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số Căn cước: 054xxxxxx688
10. Dân tộc: Kinh  11;     Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán
   - Học vị:............................................, Học hàm:
   - Lý luận chính trị:
   - Ngoại ngữ: Anh văn
13. Nghề nghiệp hiện nay: Giám đốc
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc
15. Nơi công tác: Công ty TNHH Bách Việt.SDC
16. Ngày vào Đảng:............./....../ 
  - Ngày chính thức:......./....../............; Số thẻ đảng viên
  - Chức vụ trong Đảng: 
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)
Lý do ra khỏi Đảng:
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):..............nhiệm kỳ 

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 16 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Nguyễn Thị Thảo

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng.......năm.........
đến tháng...  năm.........



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 NGUYỄN THỊ THÙY VÂN
2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN THỊ THÙY VÂN
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):
3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/5/1983               4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk 
7. Quê quán: xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk
8. Nơi đăng ký thường trú: 119 Nguyễn Huệ, KP Nguyễn Thái Học, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
    Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số Căn cước: 054xxxxxx234
10. Dân tộc: Kinh         11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Nông nghiệp
   - Học vị:                                 Học hàm: 
   - Lý luận chính trị: Cao cấp
   - Ngoại ngữ: Anh - Trình độ C
13. Nghề nghiệp hiện nay: PCT UBMTTQVN phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Phú Yên.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: PCT UBMTTQVN phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Phú Yên.
15. Nơi công tác: Cơ quan UBMTTQVN phường Phú Yên
16. Ngày vào Đảng:  30/11/ 2007
  - Ngày chính thức: 30/11/2008; Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx234
  - Chức vụ trong Đảng: PBT Chi bộ cơ quan UBMTTQVN phường Phú Yên
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)
Lý do ra khỏi Đảng:
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):                    nhiệm kỳ 

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 07 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Nguyễn Thị Thùy Vân

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
T1/2006 đến T7/2015 Nhân viên phòng Kinh tế thành phố Tuy Hòa
Từ T7/2015 – T2/2025 Phó trưởng phòng Kinh tế thành phố Tuy Hòa
Từ T2/2025 – 30/6/2025 Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường TP Tuy Hòa
Từ 01/7/2025 đến nay PCT UBMTTQVN phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Phú Yên



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 NGUYỄN VĂN HỒNG
2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN VĂN HỒNG
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/07/1953               4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Nam Nha T hánh Hòa 
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Phú Đông 2, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số Căn cước: 056xxxxxx061
10. Dân tộc: Kinh                  11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13)  Đại học toán
   - Học vị: (14)      /          Học hàm: (15)	 /
   - Lý luận chính trị: Cao cấp
   - Ngoại ngữ: Anh trình độ C
13. Nghề nghiệp hiện nay: Hưu trí, cán bộ không chuyên trách khu phố	
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố Phú Đông 2, 
15. Nơi công tác: Khu phố Phú Đông 2, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
16. Ngày vào Đảng: 30/10/1979
   - Ngày chính thức: 30/4/1981;     Số thẻ đảng viên: 056xxxxxx061
   - Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ Khu phố Phú Đông 2
   - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
    Lý do ra khỏi Đảng:    /
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22)    /

- Tên tổ chức đoàn thể:  /
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:   /

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24)

       -  43 bằng khen cấp bộ, tỉnh;
       -  01 Bằng khen của Thủ tướn Chính phủ, 01 Huân chương Lao động hạng Ba;
       - Huy chương vì sự nghiệp giáo dục; Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tâm lý Giáo dục Việt 
Nam; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tòa án; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp 
kiểm tra của Đảng.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa nhiệm kỳ 2005 - 2010;
     - Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phú Đông, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
     - Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phú Yên, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031



Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 12/1976 - 9/1982 Giáo viên trường Bổ Túc Công Nông (BTCN) Bắc Phú Khánh (Đông Tác),  PBT Đoàn trường, Thư ký 
Công đoàn trường.

Từ 10/1982 - 3/1983 Phó Hiệu trưởng trường Bổ túc Công nông Bắc Phú Khánh (Đông Tác).

Từ 4/1983 - 8/1984 Hiệu trưởng trường  BTCN Bắc Phú Khánh (Đông Tác).

Từ 9/1984 - 02/1991 Hiệu trưởng trường Phổ thông Lao động (PTLĐ) huyện Tuy Hòa, BT Chi bộ nhà trường.

Từ 3/1991 - 4/1996 Cán bộ PGD huyện Tuy Hòa, PBT Chi bộ cơ quan Phòng Giáo dục.

Từ 5/1996 - 6/2005 Phó Trưởng phòng Giáo dục huyện Tuy Hòa, Chủ tịch CĐGD huyện, UVBTV LĐLĐ huyện Tuy Hòa, 
UVBTV Công đoàn Giáo dục tỉnh Phú Yên, PBT Chi bộ cơ quan Phòng Giáo dục.

Từ 7/2005 - 8/2013
- Trưởng phòng  Giáo dục huyện Tây Hòa, Bí thư chi bộ cơ quan Phòng Giáo dục;
- Huyện ủy viên huyện Tây Hòa nhiệm kỳ 2005 - 2010;
- Đại biểu HĐND huyện Tuy Hòa, Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Tháng 8/2013 Nghỉ hưu tại Khu phố 2, phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Nay là Khu phố Phú Đông 2, 
phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, tiếp tục tham gia công tác địa phương.

Từ 2014 - 2020 Phó Bí thư chi bộ, Trưởng Khu phố 2 phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đại biểu 
HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ 2020 - 01/7/2025 Bí thư chi bộ, Trưởng Khu phố 2 phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đại biểu HĐND, 
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ 01/7/2025 đến nay Bí thư chi bộ, Trưởng Khu phố Phú Đông 2 nhiệm kỳ 2025 - 2027; đại biểu HĐND phường Phú Yên 
nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên,  ngày 12 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)                                                                                                                                    

Nguyễn Văn Hồng



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 NGUYỄN VĂN HUYNH

2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN VĂN HUYNH

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/12/1973  4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh

7. Quê quán:  xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Ninh Tịnh 2,  Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk

    Nơi ở hiện nay: Như trên

9. Số Căn cước: 027xxxxxx547

10. Dân tộc: Kinh ; 11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

   - Học vị:                             Học hàm:  

   - Lý luận chính trị: Cao cấp

   - Ngoại ngữ:  Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB phường

15. Nơi công tác: UBMTTQ Việt Nam phường

16. Ngày vào Đảng: 11/5/1997

- Ngày chính thức: 11/5/1998; Số thẻ đảng viên: 027xxxxxx547

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): không

Lý do ra khỏi Đảng: không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Hội Cựu chiến binh 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến binh

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch

18. Tình trạng sức khỏe: tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương quân kỳ quyết thắng, Huy chương chiến chỹ vẻ vang hạng 
I, II, III; 03 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 01 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  không

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Thành phố Tuy Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026, Phường Phú Yên khóa I, 
nhiệm kỳ 2021-2026

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031



Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 
Từ 09/1993 
đến  07/1994 Binh nhì, chiến sỹ,  Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4, Đoàn viên

Từ 08/1994 
đến 08/1998 Binh nhất, Hạ sỹ, Trung sỹ, Học viên Tiểu đoàn 10, Trường sỹ quan lục quân 2, Đảng viên

Từ 9/1998
đến 10/1999 Thiếu uý, Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội BB3, Tiểu đoàn BB85, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên. Đảng viên

Từ 10/1999  
đến 06/2001 Trung uý, Đại đội phó chính trị, Đại đội BB3, Tiểu đoàn BB85, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên.

Từ 7/ 2001
đến 02/2002 Trung úy, Học viên chuyển loại chính trị, Trường quân sự Quân khu 5, Đảng viên

Từ 03/2002 
đến 05/2005 Thượng úy, Trợ lý chính trị, Trường quân sự, tỉnh Phú Yên, Đảng viên

Từ 06-2005
 đến 11/2010 Thượng úy, Đại úy, Trợ lý tổ chức, Phòng chính trị, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên, Đảng viên

Từ 12/2010
Đến 09/2011 Thiếu tá, Trưởng ban tổ chức, Phòng chính trị, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên,  ĐUV, Bí thư chi bộ

Từ 10/2011
đến 09/2012 Thiếu tá, Học viên đào tạo ngắn cấp trung đoàn, Học viện chính trị, Đảng viên.

Từ 10/2012
đến 09/2013 Thiếu tá, Trưởng ban tổ chức, Phòng chính trị, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên,  ĐUV, Bí thư chi bộ.

Từ 09/2013 
đến 10/2014 Thiếu tá, Trung tá, Học viên hoàn thiện cấp trung đoàn, Học viện chính trị, Đảng viên.

Từ 11/2014
đến 02/2015 Trung tá, Trưởng ban tổ chức, Phòng chính trị, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên, ĐUV, Bí thư chi bộ

Từ 03/2015
đến 11/2016

Trung tá, Chính trị viên phó, Ban CHQS thành phố Tuy Hòa, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên, Đảng ủy viên. Bí 
thư chi bộ

Từ 12/2016
đến 08/2018

Trung tá, Thượng tá, Chính trị viên, Ban CHQS thành phố Tuy Hòa, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên, Phó bí thư 
Đảng ủy.

Từ 09/2018 
đến 12/2018 Học viên đào tạo cao cấp chính trị, Học viện Chính trị, Đảng viên

Từ 01/2019
Đến 6/2025

Thượng tá, Đại tá Chính trị viên, Ban CHQS thành phố Tuy Hòa, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên, Phó bí thư Đảng 
ủy

07/2025 đến nay Phó chủ tịch UBMTTQVN kiêm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Phú Yên
Từ 2016-2021 Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa nhiệm kỳ 2016- 2021; 
Từ 2021- 6/2025 Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa Nhiệm kỳ 2021-2026
Từ 7/2025 đến 
nay

Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phú Yên nhiệm kỳ 
2021-2026

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Nguyễn Văn Huynh



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 NGUYỄN VĂN TẤT
2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN VĂN TẤT
    Các bí danh/tên gọi khác: không có
3. Ngày, tháng, năm sinh: 23/4/1986                                  4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh:  Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk  
7. Quê quán: Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk  
8. Nơi đăng kỳ thường trú: Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk  
    Nơi ở hiện nay:  Khu phố Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk  
9. Số Căn cước: 054xxxxxx207
10. Dân tộc: Kinh                         11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ hiện nay:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản lý đất đai; Cử nhân Luật
   - Học vị: không có                 Học hàm: không có
   - Lý luận chính trị: Trung cấp  
   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Công chức Văn phòng HĐND và UBND phường Phú Yên
15. Nơi công tác: Văn phòng HĐND và UBND phường Phú Yên
16. Ngày vào Đảng: 14/12/2009
- Ngày chính thức: 14/12/2010;   Số  thẻ đảng viên: 054xxxxxx207
- Chức vụ trong Đảng: không có
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) 
Lý do ra khỏi Đảng: không có
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: không có
- Tên tổ chức đoàn thể:  
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: không có
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có):  không có
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phú Yên, khóa I nhiệm kỳ:  2016-2021

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

- Từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 6 năm 2010 - Hợp đồng địa chính xã Bình Ngọc 
- Từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 9 năm 2011 - Văn phòng đảng ủy xã Bình Ngọc
- Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 10 năm 2012 - Cán bộ, Nông – Lâm – Ngư – Diêm nghiệp xã Bình Ngọc
- Từ tháng 11 năm 2012 đến ngày 03 tháng 7 năm 2016 - Cán bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM xã Bình Ngọc
- Từ ngày 04 tháng 7 năm 2016 đến tháng 10 năm 2024 - Cán bộ, Phó chủ tịch HĐND xã Bình Ngọc
- Từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025 - Cán bộ, Phó chủ tịch HĐND phường 1
- Từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến nay - Công chức Văn phòng HĐND và UBND phường Phú Yên

Phú Yên, ngày 13 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Nguyễn Văn Tất



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 NGUYỄN VĂN TRONG
2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN VĂN TRONG
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 27/10/1981               4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk 
7. Quê quán: Phường Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk 
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Phú đông 4, Phường Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk 
    Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số Căn cước: 054xxxxxx397
10. Dân tộc:  Kinh                           11. Tôn giáo:  Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông:  12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Hóa phân tích
   - Học vị: không                                   Học hàm: không
   - Lý luận chính trị:  Sơ cấp
   - Ngoại ngữ: Anh văn A
13. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ không chuyên trách ở khu phố

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư chi bộ - Trưởng Khu phố Phú đông 4

15. Nơi công tác: khu phố Phú Đông 4, phường Phú Yên

16. Ngày vào Đảng: 31/12/2009 

  - Ngày chính thức: 31/12/2010     Số thẻ đảng viên:  054xxxxxx397
  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ Khu phố Phú đông 4
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): không,        Lý do ra khỏi Đảng: không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
   - Tên tổ chức đoàn thể: Ban Công tác mặt trận Khu phố Phú đông 4
   - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó ban.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):       Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ: 2016 – 2021; 2021 – 2026

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Phú Yên, ngày 07 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Nguyễn Văn Trong

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 03/2008 đến tháng 12/2010 Dân quân thường trực Phường Phú đông – TP Tuy hoà – Tỉnh Phú Yên (Nay Phường 
Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk).

Từ tháng 6/ 2014 đến tháng 8/2019 Phó BT chi bộ, Trưởng Khu phố 4, Phường Phú Đông, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên (Nay 
Khu phố Phú Đông 4, phường Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk).

Từ tháng 9/ 2019 đến nay Giữ chức vụ Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng Khu phố 4, Phường Phú Đông, Tp Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên (nay Khu phố Phú Đông 4, Phường Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk).

Từ năm 2016 đến nay Là đại biểu hội đồng nhân dân NK:  2016-2021; 2021-2026



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 NGUYỄN XUÂN CẢNH

2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN XUÂN CẢNH

Các bí danh/tên gọi khác: Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/12/1977    4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 
khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

7. Quê quán:  Xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk.

Nơi ở hiện nay: 14 Nguyễn Mỹ, Phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk.

9. Số Căn cước: 054xxxxxx691 

10. Dân tộc: Kinh      11. Tôn giáo:  Không

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Cơ khí chuyên dùng

   - Học vị:  Thạc sĩ QTKD

   - Học hàm: Không

   - Lý luận chính trị: Cao cấp

   - Ngoại ngữ: Tiếng anh B1, C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch UBND phường 

15. Nơi công tác: UBND phường Phú Yên

16. Ngày vào Đảng: 03/10/2008       

 - Ngày chính thức: 03/10/2009; Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx691

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Yên

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không có

Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức chính quyền, đoàn thể: 

Tên tổ chức đoàn thể: Không

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: ………

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): .................

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân:

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031



TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

10/2002-10/2006 Chuyên viên Phòng Quản lý phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (cũ) nay là 
Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

10/2006-12/2009 Chuyên viên Phòng Quản lý người lái - Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (cũ) nay là Sở Xây dựng tỉnh 
Đắk Lắk

01/2010-11/2013 P.Trưởng phòng Quản lý người lái - Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (cũ) nay là Sở Xây dựng tỉnh 
Đắk Lắk

12/2013 - 6/2017 P.Trưởng phòng Quản lý vận tải-  Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (cũ) nay là Sở Xây dựng tỉnh Đắk 
Lắk

7/2017 - 9/2017 P.Trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý vận tải - Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (cũ) nay là Sở 
Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

10/2017 -11/2024

Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (cũ) nay là 
Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk.
Chi ủy viên Chi bộ văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (cũ): – nhiệm kỳ 2017-2020. 
Phó Bí thư Chi bộ văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (cũ), nhiệm kỳ 2020-2022 và nhiệm kỳ 
2022-2025.
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025.
Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Sở Giao thông vận tải Phú Yên (cũ), nhiệm kỳ 2017-2022.

11/2024-6/2025

Phó Giám đốc - Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (cũ),  Phó Giám đốc - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (cũ) 
nay là Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk.
Bí thư Chi bộ văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (cũ), Bí thư Chi bộ văn phòng Sở Xây dựng 
tỉnh Phú Yên (nay là Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk) – nhiệm kỳ 2022-2025; Bí thư Chi bộ văn phòng Sở. Ủy 
viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban 
chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025. 
Chủ tịch Công đoàn Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (cũ), Chủ tịch Công đoàn Sở Xây dựng tỉnh Phú 
Yên (cũ).

7/2025 đến nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Yên, Bí thư Đảng ủy UBND phường Phú Yên, nhiệm kỳ 2025-2030

Phú Yên, ngày 16 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

 Nguyễn Xuân Cảnh



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 NGUYỄN XUÂN VỸ  

2. Họ và tên khai sinh: 		  NGUYỄN XUÂN VỸ  

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):
3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1973              4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Xuyên, Hà Nội 

7. Quê quán: phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay: 02/8 Nguyễn Văn Cừ, KP Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk (8)

9. Số Căn cước: 001xxxxxx272
10. Dân tộc: Kinh                                       11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật; Cao học Khoa học - Giáo dục
- Học vị: Thạc sĩ Khoa học - Giáo dục                            Học hàm: (15)

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:
- Phó trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân phường Phú Yên; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường.
15. Nơi công tác: Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
16.  Ngày vào Đảng: 03/02/2000 (21)

- Ngày chính thức: 03/02/2001;          Số thẻ đảng viên: 001xxxxxx272
- Chức vụ trong Đảng: Đảng uỷ viên
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 
Lý do ra khỏi Đảng: 
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: (22)

- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24)

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Phường Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

- Từ 01/1998 đến 
Tháng 6/1999. 

- Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên phường 5, TP Tuy Hòa, 
Bí thư chi đoàn khu phố. 

- Từ 7/1999 đến 
Tháng 11/2006.

- Bí thư Đoàn thanh niên phường 7; Ủy viên BCH Đảng bộ 
phường 7 (nhiệm kỳ 2000 - 2005).

- Từ 12/2006 đến 
Tháng 11/2008.

- Ủy viên BTV Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường 7 (NK: 2005 - 2010); Đại biểu 
HĐND phường 7 (nhiệm kỳ 2004 - 2009). 

- Từ 11/2008 đến 
Tháng 8/2015. 

- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT  Đảng ủy phường 7 (nhiệm kỳ 2010 - 2015), Đồng 
thời là Phó Chủ tịch UBND phường 7 (từ tháng  5 Năm 2009 - tháng 4/2010). 

- Từ 9/2015 đến 
 Tháng 10/2016. 

- Bí thư Đảng ủy phường 7, TP Tuy Hòa; Đại biểu HĐND Thành phố Tuy Hòa (nhiệm kỳ 2016 - 2021); 
Đại biểu HĐND, Chủ tịch HĐND phường 7  (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

- Từ 10/2016 đến 
Tháng 10/2020. 

- Bí thư Đảng ủy phường 3, TP.Tuy Hòa; Đại biểu HĐND 
Thành phố Tuy Hòa (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

- Từ 10/2020 đến 
Tháng 6/2021.

- Phó Ban pháp chế HĐND Thành phố Tuy Hòa; Đại biểu 
HĐND Thành phố Tuy Hòa (NK: 2016 - 2021).   

- Từ 6/2021 đến tháng 
6/2025. 

- Phó Ban pháp chế HĐND Thành phố Tuy Hòa; Đại biểu 
HĐND Thành phố Tuy Hòa (NK: 2021 - 2026).   

- Từ 7/2025 đến nay - Đảng uỷ viên, Phó Ban Văn hoá – Xã hội HĐND phường Phú Yên (NK: 2021 - 2026).   

	 Phú Yên, ngày 14 tháng01 năm 2026
(Đã ký)

Nguyễn Xuân Vỹ



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 PHẠM THỊ VINH BÌNH
2. Họ và tên khai sinh: 		  PHẠM THỊ VINH BÌNH
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1988      4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 
7. Quê quán: Xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 10, khu phố 9, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
    Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số Căn cước: 054xxxxxx836.
10. Dân tộc: Kinh         11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán.
   - Học vị:                                                 Học hàm: 
   - Lý luận chính trị: Cao cấp.
   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh C, B2.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng.
15. Nơi công tác: Đảng ủy phường Phú Yên.
16. Ngày vào Đảng: 11/9/2013.
  - Ngày chính thức: 11/9/2014; Số thẻ đảng viên 054xxxxxx836.
  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
Lý do ra khỏi Đảng: Không.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

- Tên tổ chức đoàn thể:	
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:	

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 03 Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 01 Bằng 
khen của Ủy ban nhân dân tỉnh.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không          nhiệm kỳ: Không.

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 5/2011 đến tháng 10/2013 Chuyên viên Văn phòng Tỉnh Đoàn Phú Yên
Từ tháng 10/2013 đến tháng 9/2015 Chuyên viên Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn Phú Yên.

Từ tháng 9/2015 đến tháng 8/2016 Chuyên viên Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân Viên chức và Đô thị Tỉnh Đoàn 
Phú Yên.

Từ tháng 8/2016 đến tháng 9/2016 Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Phú Yên.
Từ tháng 10/2016 đến tháng 01/2017 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Phú Yên.

Từ tháng 02/2017 đến ngày 15/11/2017 UV.BCH Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn
Từ ngày 16/11/2017 đến ngày 

09/01/2019
UV.BCH Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân Viên chức và 
Đô thị Tỉnh Đoàn Phú Yên.

Từ ngày 10/01/2019 đến tháng 5/2023 UV.BCH Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn Phú Yên.

Từ tháng 5/2023 đến ngày 30/6/2025 UV.BCH Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Phong trào Tỉnh Đoàn. Phó Bí thư, 
Bí thư Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tỉnh Đoàn.

Từ ngày 01/7/2025 đến nay Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Phú Yên.
Phú Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2026 

(Đã Ký)
Phạm Thị Vinh Bình



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 PHẠM THỊ HẠNH TIÊN
2. Họ và tên khai sinh: 		  PHẠM THỊ HẠNH TIÊN
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):
3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1996.      4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phước Bình Nam, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
7. Quê quán: phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
8. Nơi đăng ký thường trú: khu phố Phước Bình Nam, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số Căn cước: 054xxxxxx600
10. Dân tộc: kinh.     11. Tôn giáo: không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Phát triển nông thôn
   - Học vị:....................................... Học hàm: 
   - Lý luận chính trị: 
   - Ngoại ngữ: Anh văn B1
13. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ khu phố
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 
15. Nơi công tác: 
16. Ngày vào Đảng: 30/9/2019
  - Ngày chính thức: 30/9/2020; Số thẻ đảng viên 054xxxxxx600
  - Chức vụ trong Đảng: Chi uỷ viên chi bộ
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)
Lý do ra khỏi Đảng:
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Hội phụ nữ

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội phụ nữ
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chi hội trưởng

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):..............nhiệm kỳ 

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phước Bình Nam, ngày 16 tháng 01 năm 2026
(Đã ký) 

 Phạm Thị Hạnh Tiên

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ 01/2022 -07/2025 Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, vị trí Tổ chức – kiểm tra – Tuyên giáo – Dân vận
Từ 8/2022 – 12/2024 Chi uỷ viên chi bộ Phước Bình Nam, nhiệm kỳ 2022-2025
Từ 01/2025- nay Chi uỷ viên chi bộ Phước Bình Nam, nhiệm kỳ 2025-2027
Từ 10/2025 - nay Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố Phước Bình Nam



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 TRƯƠNG THỊ THANH TUYỀN
2. Họ và tên khai sinh: 		  TRƯƠNG THỊ THANH TUYỀN
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/06/1983   4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc 
gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk 
7. Quê quán: phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố Phú Thạnh 3, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số Căn cước: 054xxxxxx026 
        Ngày cấp: 05/12/2021 Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC Về TTXH
10. Dân tộc:  Kinh        11. Tôn giáo: không
12. Trình độ: Đại học
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật
- Học vị:                         Học hàm: 
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Toeic 2.5

13. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên UBMT, PCT Hội LHPN phường Phú Yên 
15. Nơi công tác: Cơ quan Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam  phường Phú Yên
16. Ngày vào Đảng: 05/05/2011

- Ngày chính thức: 05/05/2012; Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx026
- Chức vụ trong Đảng:
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):
Lý do ra khỏi Đảng:

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt  

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỹ luật không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): .................................nhiệm kỳ	

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 10  tháng 01  năm 2026
(Đã ký)

Trương Thị Thanh Tuyền

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
2008 - 2010 Cán bộ đài truyền thanh phường Phú Thạnh
2010 - 2012 Cán bộ văn phòng Đảng ủy p .Phú Thạnh
2012 - 2019 Phó chủ tịch hội phụ nữ phường Phú Thạnh
2019 - 7/2025 Chủ tịch hội phụ nữ phường Phú Thạnh
7/2025 đến nay Phó chủ tịch hội phụ nữ phường Phú Yên



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 PHAN ANH VĂN
2. Họ và tên khai sinh: 		  PHAN ANH VĂN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/01/1987               4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk.
7. Quê quán: Xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk
8. Nơi đăng ký thường trú: thôn Mỹ Thành, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số Căn cước: 054xxxxxx614
10. Dân tộc: Kinh                    11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tin học, Thạc sĩ Khoa học máy tính
   - Học vị: Thạc sĩ                                        Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Cao cấp
   - Ngoại ngữ: Trình độ C tiếng Anh
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Giám 
đốc Trung tâm Chính trị phường Phú Yên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường Phú Yên.
15. Nơi công tác: Đảng ủy phường Phú Yên
16. Ngày vào Đảng: 28/9/2012
- Ngày chính thức: 28/9/2013;          Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx614
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Giám đốc Trung tâm Chính trị phường Phú 
Yên
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):	
Lý do ra khỏi Đảng:	
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không
- Tên tổ chức đoàn thể:	
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:	
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phú Yên, nhiệm kỳ 2021 - 2026

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 16 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Phan Anh Văn

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ 10/2010 – 7/2015  Chuyên viên Văn phòng UBND huyện Phú Hòa.
Từ 7/2015 – 7/2017  Chuyên viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phú Hòa.
Từ 7/2017 – 4/2019  Phó Bí thư Huyện đoàn huyện Phú Hòa.
Từ 4/2019 – 5/2022  Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn huyện Phú Hòa.

Từ 7/2021 - 5/2022  Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Phú Hòa, Đại biểu HĐND huyện Phú Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 
2021-2026.

Từ 5/2022 - 01/2025  Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban trực Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Hòa, Đại biểu HĐND huyện Phú 
Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ 01/2025 - 06/2025 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa An, Đại biểu HĐND huyện Phú Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2021-
2026.

Từ 7/2025 đến nay  Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Giám đốc Trung tâm Chính trị phường Phú Yên; Đại biểu 
HĐND phường, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường Phú Yên.



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 TRẦN ANH PHƯƠNG
2. Họ và tên khai sinh: 		  TRẦN ANH PHƯƠNG
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có
3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/02/1995                                   4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
7. Quê quán: xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Phước Nông, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số Căn cước: 054xxxxxx648
10. Dân tộc: Kinh              11. Tôn giáo:  Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông:  12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Địa lý Kinh tế và Phát triển vùng 
   - Học vị: (14) Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường     Học hàm: (15)	
   - Lý luận chính trị:
   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Yên
15. Nơi công tác: Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Yên
16. Ngày vào Đảng: 28/02/2025
  - Ngày chính thức:......./....../............; Số thẻ đảng viên
  - Chức vụ trong Đảng: 
  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)
Lý do ra khỏi Đảng:
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể:
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):     nhiệm kỳ 

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Phú Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Trần Anh Phương

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 8 năm 2018 đến 
tháng 01 năm 2023

Nghiên cứu viên, Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ  
Việt Nam

Từ tháng 8 năm 2023 đến 
tháng 06 năm 2025

Công chức Địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường, UBND phường Phú Lâm, thành phố Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên

Từ tháng 7 năm 2025 đến nay Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Yên



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND

1. Họ và tên thường dùng: 	 TRẦN XUÂN TÚC
2. Họ và tên khai sinh: 		  TRẦN XUÂN TÚC
3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/01/1978               4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
7. Quê quán: phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai
8. Nơi đăng ký thường trú: 408 Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: 30 Huyền Trân Công Chúa, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
9. Số Căn cước: 054xxxxxx408
10. Dân tộc: Kinh                                    11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng
   - Học vị: Không                                        Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Cao cấp
   - Ngoại ngữ: Trình độ C tiếng Anh
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Bí thư chi 
bộ Quân sự
15. Nơi công tác: Đảng ủy phường Phú Yên
16. Ngày vào Đảng: 22/4/2008
- Ngày chính thức: 22/4/2009;          Số thẻ đảng viên: 054xxxxxx408
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, Bí thư chi bộ Quân sự
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):	
Lý do ra khỏi Đảng:	
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể:	
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:	
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:	
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 	
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phú Yên, nhiệm kỳ 2021 - 2026

TIỂU SỬ TÓM TẮT  
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ YÊN   
NHIỆM KỲ 2026-2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 Phú Yên, ngày 16 tháng 01 năm 2026
(Đã ký)

Trần Xuân Túc

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
07/2004-04/2005 Nhân viên Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk)
05/2005-12/2008 Chuyên viên Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk)
01/2009-01/2010 Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk)
02/2010-04/2010 Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk)
05/2010-01/2012 Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk)
01/2012-05/2016 Trưởng phòng Kiến trúc – Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk)
05/2016-12/2016 Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk)
12/2016-11/2018 Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk)
11/2018-03/2020 Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk)
03/2020-11/2020 Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk)
11/2020 – 7/2025 TUV, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk)

7/2025 đến nay Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phú Yên, Bí thư chi bộ 
Quân sự


